
STT Ngày Ca Giáo viên trực Số điện thoại Trực bảo vệ Trực lãnh đạo

Nguyễn Thị Bích Ngọc 0906749185

Hồ Thị Hằng 0987158629

Hoàng Lương Hạo 0908255874

Lê Thị Tuyền 0909836583 Nguyễn Mạnh Cường 0908640288

Đỗ Thanh Hiếu 0988270728

Huỳnh Ngọc Linh 0896415585

Nguyễn Uy Dũng 0797456012

Phan Nhật Tân 0396944462

Dương Hải Luyến 0919206939

Nguyễn Thị Kim Xuyến 0912302306 Ngô Văn Tâm 0798815757

Phan Thị Minh Nga 0971411358

Hà Thị Thanh 0903093963

Hồ Quốc Dũng 0384876554

Đinh Trần Trọng Hiếu 0797843148

Hồ Quốc Dũng 0384876554

Đinh Trần Trọng Hiếu 0797843148 Nguyễn Mạnh Cường 0913109897

Hồ Quốc Dũng 0384876554

Đinh Trần Trọng Hiếu 0797843148

Nguyễn Trung Trực 0919694890

Nguyễn Thị Mỹ Châu 0909866799

Nguyễn Thị Bảo Châu 0908020479

Võ Thị Quế Trân 0934185820 Ngô Văn Tâm 0908640288

Nghiêm Phi Hùng 0902655798

Nguyễn Ngọc Thiện 0979432040

Trần Văn Thanh 0938854333

Đặng Bảo Long 0907581344

Đào Nhất Nam 0918495334

Nguyễn Văn Giàu 0937361268 Nguyễn Mạnh Cường 0913866973

Huỳnh Duy Hiếu 0907838537

Nguyễn Thị Bảo Phượng 0933181944

T.Hào

0937347095

Thứ 2 (23/01/2023)                
7g00-11g00

Từ 19g00 đến 7g00 

sáng

5

Thứ 3 (24/01/2023)                
7g00-11g00

Từ 19g00 đến 7g00 

sáng
11g00-15g00

Mùng 3 Tết
15g00-19g00

3

Chủ Nhật (22/01/2023)                
7g00-11g00

Từ 19g00 đến 7g00 

sáng

T.Hường

11g00-15g00

Mùng 2 Tết
15g00-19g00 0908255874

4

15g00-19g00 0908255874

15g00-19g00 0937347095

11g00-15g00

Mùng 1 Tết
15g00-19g00 0937347095

2

Thứ 7 (21/01/2023)                
7g00-11g00

Từ 19g00 đến 7g00 

sáng

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT CỦA GIÁO VIÊN+BẢO VỆ+LÃNH ĐẠO

TỪ 20/01/2023 ĐẾN 26/01/2023

29 TẾT ĐẾN MÙNG 5 TẾT

1

Thứ 6 (20/01/2023)                
7g00-11g00

T.Hiến

Từ 19g00 đến 7g00 

sáng
11g00-15g00

29 Tết

T.Hiến

C.Loan

11g00-15g00

30 Tết



STT Ngày Ca Giáo viên trực Số điện thoại Trực bảo vệ Trực lãnh đạo

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT CỦA GIÁO VIÊN+BẢO VỆ+LÃNH ĐẠO

TỪ 20/01/2023 ĐẾN 26/01/2023

29 TẾT ĐẾN MÙNG 5 TẾT

Lê Thị Thúy Hằng 0915748872

Hà Văn Vụ 0977989030

Phan Kim Thoa 0982221506

Lê Thị Hoài Thanh 0912462578 Ngô Văn Tâm 0913109897

Nguyễn Thị Thanh Hoa 0966278893

Nguyễn Thị Thanh Bình 0901087888

Nguyễn Thị Bạch Phượng 0933181944

Lê Thị Tôn Thanh 0907577211

Hứa Bạch Mai 0908506093

Nguyễn Thị Thảo 0989239932 Nguyễn Mạnh Cường 0913866973

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0903643254

Trần Hồng Ngân 0967421377

Ngày 14  tháng 01 năm 2023
PHT

Nguyễn Văn Hiến

Mùng 4 Tết

11g00-15g00

Mùng 5 Tết
15g00-19g00 0937347095

15g00-19g00 0908255874

7

Thứ 5 (26/1/2023)                
7g00-11g00

Từ 19g00 đến 7g00 

sáng

6

Thứ 4 (25/1/2023)                
7g00-11g00

Từ 19g00 đến 7g00 

sáng
11g00-15g00

T.Hào

T.Hường


